
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
BT02, Lô A3, Khu đô thị Hạ Đình, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

13/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HQ

0110812597

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, 
thực phẩm thông thường.
- Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe
(Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

1079

2. Sản xuất hoá chất cơ bản
(trừ hóa chất Nhà nước cấm)

2011

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

4. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

5. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc (Điều 32, 33 Luật Dược 2016)

2100

6. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá)

4610

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Nghị định 155/2018/NĐ-
CP)
(Loại trừ động vật hoang dã)

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 
Y TẾ HQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HQ PHARMACEUTICAL AND MEDICAL 
EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HQ MEDICAL AND PHARMACY.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0795363888
Email: Tbythq@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Cơ sở bán buôn dược phẩm (Điều 32, 33 Luật Dược 2016)
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá)

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế thông thường loại A, B, C 
(Điều 4 Nghị định 98/2021/NĐ-CP)

4659(Chính)

14. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Cơ sở bán lẻ dược phẩm (Điều 32, 33 Luật Dược 2016)
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

16. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(trừ hoạt động đấu giá)

4789

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; 
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
- Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (Điều 35 Nghị định 
52/2013/NĐ-CP quy định về Thương mại điện tử)

4791

18. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HƯƠNG 
GIANG

Số 108, Đường 
Thanh Niên, 
Phường Quang 
Trung, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50 50.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50 50.000.000 5,000

0303000122
47

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng 
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu

7730

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Loại trừ: Hoạt động đấu giá, Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi 
tốc ký, dịch vụ lấy lại tài sản
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa công ty kinh 
doanh (Theo Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
HOÀNG HÀ

Phòng 509 – B1, 
Phường Nam 
Đồng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200 200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200 200.000.000 20,000

0241670000
61

3 PHẠM XUÂN 
TÀI

Căn 08 - T12A-
CC Permiei 
Beriver No 01, 
Đường Nguyễn 
Văn Cừ, Phường 
Bồ Đề, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400 400.000.000 40,000

0010870380
31

4 NGUYỄN THỊ 
HÀ

CH802, Nhà B, 
Khu nhà ở 
Vinaconex 3, 
Đường Khúc 
Thừa Dụ, Phường 
Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

300 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300 300.000.000 30,000

0011760172
54
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5 CHU CẨM 
BÌNH

Phòng 73 Nhà A4, 
Khu Bắc Nghĩa 
Tân, Phường 
Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50 50.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50 50.000.000 5,000

0011960172
61

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001087038031
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn 08 - T12A-CC Permiei Beriver No 01, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn 08 - T12A-CC Permiei Beriver No 01, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM XUÂN TÀI Nam

10/03/1987 Kinh Việt Nam

07/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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